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1 K71 DC1LL05 Pháp luật Việt Nam đại cương

71DCGT11, DD11

71DCDT11,

71DCKT11+12,  71DCKX11

71DCLG11, 71DCLJ11

71DCTT11+12

2 TN 30/03/2021 Thứ 3 1

2 K71 DC2CO12 Hình học họa hình 71DCOT,OJ 2 VĐ 30/03/2021 Thứ 3 1

3 K71 DC2KV68 Nguyên lý kế toán 71DCKT11+12 3 VĐ 02/04/2021 Thứ 6 1 70

4 K71 DC2CO17 Vẽ kỹ thuật 71DCKX11 4 Viết 02/04/2021 Thứ 6 2 11

5 K71 DC1CB11 Toán 1

71DCGT11, DD11,

71DCOT,OJ

71DCDT11, 71DCTT11+12
4 Viết 02/04/2021 Thứ 6 2 257

6 K71 DC2VL21 Phương tiện vận tải 71DCLG11, 71DCLJ11 2 Viết 02/04/2021 Thứ 6 2 35

7 K71 DC1CB21 Vật lý đại cương 1 71DCGT11, DD11 4 TN 06/04/2021 Thứ 3 1

8 K71 DC1CK21 Vật lý đại cương 1 71DCOT,OJ 3 TN 06/04/2021 Thứ 3 3

9 K71 DC1DT21 Vật lý đại cương 1 71DCDT11 3 TN 06/04/2021 Thứ 3 1

10 K71 DC1TT44 Tin học cơ sở 71DCTT11+12 3 VĐ 06/04/2021 Thứ 3 1

11 K71 DC1CB44 Toán cao cấp
71DCKT11+12,  71DCKX11

71DCLG11, 71DCLJ11
3 Viết 06/04/2021 Thứ 3 2 120

12 K71 DC1CB26 Hóa học đại cương 71DCOT,OJ 3 TN 09/04/2021 Thứ 6 1

13 K71 DC1TT42 Tin học đại cương 71DCDT11 3 TH 09/04/2021 Thứ 6 1

14 K71 DC1TT21 Vật lý đại cương 1 71DCTT11+12 2 TN 09/04/2021 Thứ 6 3

15 K71 DC1CB82 Soạn thảo văn bản 71DCKT11+12 2 Viết 09/04/2021 Thứ 6 2 70

16 K71 DC1CB90 Môi trường trong giao thông VT
71DCKX11, 

71DCLG11, 71DCLJ11
2 Viết 09/04/2021 Thứ 6 2 45

17 K71 DC2KV32 Địa lý vận tải 71DCLG11, 71DCLJ11 2 Viết 12/04/2021 Thứ 2 2 35

18 K71 DC1CB94 An toàn LĐ và môi trường CN 71DCOT,OJ 2 Viết 12/04/2021 Thứ 2 2 155

19 K71 DC1LL06 Triết học Mác - Lênin

71DCGT11, DD11

71DCOT,OJ

71DCDT11, 71DCTT11+12

71DCKT11+12, 71DCKX11

71DCLG11, 71DCLJ11

3 TN 14/04/2021 Thứ 4 1

20 K71 DC1CB41 Toán 2
71DCOT,OJ

71DCDT11, 71DCTT11+12
2 Viết 16/04/2021 Thứ 6 2 234

21 K71 DC1CB92 Môi trường trong xây dựng 71DCGT11, DD11 2 VĐ 16/04/2021 Thứ 6 1

22 K71 DC2KV61 Kinh tế vi mô
71DCKT11+12

71DCLG11, 71DCLJ11
3 Viết 16/04/2021 Thứ 6 2 105

23 K71 DC2CO24 Cơ kỹ thuật 71DCKX11 3 Viết 16/04/2021 Thứ 6 2 11

24 K71 DC1CB98 Làm việc nhóm và KN giao tiếp 71DCTT11+12 2 VĐ 18/04/2021 CN 1

1 H. Ghép K71 DC1LL06 Triết học Mác - Lênin 70DCLG11 3 TN 14/04/2021 Thứ 4 1

2 H. Ghép K71 DC1CB44 Toán cao cấp 70DCKT12, 70DCLG11 3 Viết 06/04/2021 Thứ 3 2

3 H. Ghép K71 DC1CB21 Vật lý đại cương 1 67DCCD11 4 TN 06/04/2021 Thứ 3 1

4 H. Ghép K71 DC2KV61 Kinh tế vi mô 70DCLG11 3 Viết 16/04/2021 Thứ 6 2
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Ghi chú:
+ Thời gian thi: Ca 1: Từ 7h00-9h00 ; Ca 2: 9h00 - 11h00; Ca 3: 13h00-15h00; Ca 4: 15h00-17h00; Ca 5: 18h00-20h00

+ Sinh viên có thẻ mới được dự thi


